TUẦN 27,28,29,30- PHIẾU HỌC TẬP – BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

MÔN CÔNG NGHỆ 6
Câu 1. [NB] Người ta phân vải sợi hóa học làm mấy loại?
A. 4.


B. 3


C. 2.


D. 1.
Câu 2. [NB] Loại vải nào sau đây có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?

A. Vải sợi nhân tạo.


C. Vải sợi tổng hợp.



B. Vải sợi thiên nhiên.

D. Vải sợi pha.
Câu 3. [NB] Trang phục có vai trò gì?

A.Giúp con người khỏe hơn.

B.Làm đẹp cho con người.

C. Bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của môi trường và làm đẹp cho con người.

D. Bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của môi trường và giúp con người khỏe hơn.

Câu 4. [NB] Theo giới tính, trang phục được chia làm mấy loại?
A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 5. [NB] Ý nghĩa của phong cách thời trang là gì?
A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân.
B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân.
C. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân.
D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân.
Câu 6. [NB] Cấu tạo của bàn là gồm mấy bộ phận chính?

A. 4.


B. 3.


C. 2.


D. 1.
Câu 7. [NB] Các bộ phận chính của bàn là gồm:
A. Vỏ bàn là, động cơ điện, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
B. Vỏ bàn là, dây dẫn điện, bộ phận điều chỉnh tốc độ xoay.
C. Vỏ bàn là, dây đốt nóng, bộ nguồn biến đổi điện áp.
D. Vỏ bàn là, dây đốt nóng, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
Câu 8. [NB] Sơ đồ khối nào sau đây mô tả nguyên lí làm việc của bàn là?

A. Bộ điều chỉnh nhiệt độ → Cấp điện cho bàn là → Dây đốt nóng → Bàn là nóng lên

B. Dây đốt nóng → Bàn là nóng lên → Cấp điện cho bàn là → Bộ điều chỉnh nhiệt độ

C. Cấp điện cho bàn là → Bộ điều chỉnh nhiệt độ → Dây đốt nóng → Bàn là nóng lên

D. Bộ điều chỉnh nhiệt độ → Dây đốt nóng → Bàn là nóng lên → Cấp điện cho bàn là

Câu 9. [NB] Các bộ phận chính của đèn LED gồm:
A. Vỏ đèn, động cơ điện, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
B. Vỏ đèn, dây đốt nóng, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
C. Vỏ đèn, dây dẫn điện, bảng mạch LED.
D. Vỏ đèn, bộ nguồn, bảng mạch LED.
Câu 10. [NB] Bộ phận ở vị trí số 1 của đèn LED trong hình sau có tên gọi là gì?
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Vỏ đèn.

B. Bảng mạch LED.



C. Bộ nguồn.

D. Dây dẫn điện.
Câu 11. [NB] Sơ đồ khối nào sau đây thể hiện nguyên lí làm việc của đèn LED?
A. Cấp điện cho đèn → Bảng mạch LED → Bộ nguồn → Phát ra ánh sáng
B. Cấp điện cho đèn → Bộ nguồn → Bảng mạch LED → Phát ra ánh sáng
C. Bộ nguồn → Cấp điện cho đèn →  Bảng mạch LED → Phát ra ánh sáng
D. Bộ nguồn → Bảng mạch LED → Cấp điện cho đèn → Phát ra ánh sáng
Câu 12. [NB] Cấu tạo của máy xay thực phẩm gồm mấy bộ phận chính?

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 13. [NB] Các bộ phận chính của máy xay thực phẩm gồm:
A. Thân máy, cối xay, dây dẫn điện.

B. Thân máy, bộ phận điều khiển, dây dẫn điện.
C. Cối xay, thân máy, bộ phận điều khiển.
D. Cối xay, bộ phận điều khiển, dây dẫn điện.
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Câu 14.  [NB] Bộ phận ở vị trí số 3 của máy xay thực phẩm có tên gọi là gì?
A. Cối xay.


B. Thân máy.


C. Dây dẫn điện.

D. Bộ phận điều khiển.
Câu 15. [NB] Bộ phận nào của máy xay có các nút tắt, mở?
A. Thân máy.



B. Cối xay.
C. Bộ phận điều khiển.

D. Bộ phận cấp điện.
Câu 16. [NB] Sơ đồ khối nào sau đây thể hiện nguyên lí làm việc của máy xay thực phẩm?
A. Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay → Điện truyền vào động cơ máy xay → Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
B. Lựa chọn tốc độ xay → Cấp điện cho máy xay → Điện truyền vào động cơ máy xay → Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
C. Điện truyền vào động cơ máy xay → Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay →  Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
D. Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm → Điện truyền vào động cơ máy xay → Cấp điện cho máy xay → Lựa chọn tốc độ xay
Câu 17.  [TH] Loại quần áo nào dưới đây không nên phơi ngoài nắng?
A. Quần áo may bằng vải nylon.

B. Quần áo may bằng vải polyeste.
C. Quần áo may bằng vải sợi pha.

D. Quần áo may bằng vải sợi bông.
Câu 18. [TH] Tại sao người ta cần phân loại quần áo trước khi là?

A. Để quần áo không bị bay màu.

B. Để dễ cất giữ quần áo sau khi là.

C. Để là quần áo nhanh hơn.

D. Để là riêng từng nhóm quần áo theo loại vải.

Câu 19. [TH] Nhãn hướng dẫn sử dụng trên 1 cái áo có kí hiệu như sau cho ta biết điều gì?
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A. Có thể giặt.


B. Không được giặt.

C. Có thể sấy. 


D. Chỉ giặt bằng tay.

Câu 20. [TH] Bộ trang phục sau đây thuộc phong cách thời trang nào?
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A. Phong cách dân gian.


B. Phong cách cổ điển.
C. Phong cách thể thao.


D. Phong cách lãng mạn.
Câu 21. [TH Phong cách lãng mạn có đặc điểm nào sau đây?

A. Nhẹ nhàng, mềm mại.

B. Thanh lịch, sang trọng và lịch lãm.

C. Khỏe mạnh, thoải mái, tiện dụng, linh hoạt.

D. Khai thác yếu tố văn hóa, truyền thống dân gian, dân tộc dựa vào thiết kế của trang phục hiện đại.
Câu 22. [TH] Bộ phận nào của bàn là có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong?

A. Vỏ bàn là.

B. Đế bàn là.

C. Dây đốt nóng.

D. Bộ điều chỉnh nhiệt độ.

Câu 23. [TH] Bộ phận nào của bàn là tạo sức nóng dưới tác dụng của dòng điện?

A. Dây đốt nóng.
B. Vỏ bàn là.

C. Bộ điều chỉnh nhiệt độ.
D. Dây dẫn điện.
Câu 24. [TH] Bộ phận nào của đèn LED biến đổi nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp sử dụng của đèn và truyền đến bảng mạch LED?
A. Vỏ đèn.

B. Bộ nguồn.

C. Bảng mạch LED.

D. Đui đèn.
Câu 25. [TH] Bộ phận nào của đèn LED phát ra ánh sáng khi cấp điện?
A. Vỏ đèn.

B. Bộ nguồn.

C. Bảng mạch LED.

D. Dây dẫn điện.
Câu 26. [TH] Bộ phận nào của máy xay thực phẩm có lưỡi dao, dùng để cắt nhỏ thực phẩm khi máy hoạt động?
A. Cối xay.

B. Thân máy.

C. Dây dẫn điện.

D. Bộ phận điều khiển.
Câu 27. [TH] Đồ dùng điện nào sau đây sử dụng điện để tạo ra sức nóng?

A. Bàn là điện.
B. Đèn LED.

C. Quạt điện.


D. Máy xay thực phẩm.

Câu 28. [TH] Đồ dùng điện nào sau đây sử dụng điện để tạo ra chuyển động quay?

A. Bàn là điện.
B. Đèn LED.

C. Bếp điện.


D. Máy xay thực phẩm.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 29. [VD] Trong quá trình là quần áo, nếu tạm dừng em cần làm gì với bàn là? (1 điểm)

Câu 30. [VD] Một cửa hàng có bán các loại đèn bàn như hình
 Câu 8: Cho biết những thực phẩm sau thuộc nhóm thực phẩm nào đỗ xanh , mực ,thịt ,trứng cút?
Câu 9:Chế độ ăn uống khoa học cần phải đạt những yêu cầu gì ?
 Câu 10: Em hãy tự đánh giá mức dinh dưỡng trong bữa ăn anh hàng của gia đình mình và nêu cách khắc phục nếu chưa hợp lý ý ?
Câu 11: Nếu không được bảo quản đúng cách thực phẩm sẽ bị hư hỏng như thế nào ?

Câu12: Hãy trình bày các phương pháp bảo quản thực phẩm mà gia đình em từng sử dụng?
Câu 13: Hãy kể các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt mà gia đình em đã thực hiện ?
Câu 14: Trình bày cách tính chi phí cho một bữa ăn?
Bài làm
